
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 12/135 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MỘC THIÊN PHÁT

0109852690

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: 
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa 
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm; Trừ đấu giá)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Trừ loại Nhà nước cấm)

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Bán buôn thực phẩm khác

4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Trồng lúa 0111

7. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

8. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

9. Trồng cây mía 0114

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ MỘC THIÊN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MOC THIEN PHAT INVESTMENT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0397 267 418
Email:

Fax:
Website:
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10. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

11. Trồng cây lấy sợi 0116

12. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

13. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

14. Trồng cây hàng năm khác 0119

15. Trồng cây ăn quả 0121

16. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

17. Trồng cây điều 0123

18. Trồng cây hồ tiêu 0124

19. Trồng cây cao su 0125

20. Trồng cây cà phê 0126

21. Trồng cây chè 0127

22. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

23. Trồng cây lâu năm khác 0129

24. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

25. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

26. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

27. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

28. Chăn nuôi gia cầm 0146

29. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

30. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210

31. Khai thác gỗ 0220

32. Khai thác thuỷ sản biển 0311

33. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

34. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

35. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

37. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

38. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn bất động sản (Trừ tư vấn pháp luật)
- Dịch vụ môi giới bất động sản 
- Dịch vụ quản lý bất động sản 

6820

39. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711
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20.000.000.000 VNĐ

40. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

41. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

42. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

43. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

44. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Khách sạn
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

45. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc 
chuỗi cửa hàng ăn nhanh)
Cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh
Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610(Chính)

46. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

47. Dịch vụ ăn uống khác 5629

48. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường)

5630

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHÙNG VŨ 
AN HẢI

Việt 
Nam

24+26 phố Hàng 
Thùng, Phường Hàng 
Bạc, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10.000.000.000 50,000 024086000036

2 HOÀNG 
TÙNG LÂM

Việt 
Nam

Số 30 ngách 68 Phố 
Lương Sử C, Phường 
Văn Chương, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

10.000.000.000 50,000 015187010004

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015187010004
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 30 ngách 68 Phố Lương Sử C, Phường Văn Chương, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 30 ngách 68 Phố Lương Sử C, Phường Văn Chương, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG TÙNG LÂM Nữ

12/12/1987 Tày Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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